
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN VĨNH BẢO 
 

Số:         /TB-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Bảo, ngày      tháng 5 năm 2024 
 

 

THÔNG BÁO 

V/v thay đổi thành viên trong cụm, khối thi đua trên địa bàn huyện 
  

Căn cứ Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc tổ chức cụm, khối thi đua trên địa bàn huyện; 

Sau khi rà soát, một số cơ quan, đơn vị đã sáp nhập và tình hình thực tế của 

các cơ quan, đơn vị tham gia trong cụm, khối thi đua trên địa bàn huyện; Ủy ban 

nhân dân huyện thông báo các cơ quan, đơn vị tham gia trong cụm, khối thi đua 

trên địa bàn huyện như sau:  

I. CỤM THI ĐUA SỐ 1 (Gồm 14 xã) 

1. Xã Trấn Dương 8. Xã Liên Am 

2. Xã Hòa Bình 9. Xã Vĩnh Phong 

3. Xã Vĩnh Tiến 10. Xã Tiền Phong 

4. Xã Cổ Am 11. Xã Cộng Hiền 

5. Xã Tam Cường 12. Xã Thanh Lương 

6. Xã Cao Minh 13. Xã Đồng Minh 

7. Xã Lý Học 14. Xã Hưng Nhân 

 

II. CỤM THI ĐUA SỐ 2 ( Gồm 16 xã, thị trấn) 

1. Xã Tam Đa 9. Xã Vĩnh Long 

2. Xã Nhân Hòa 10. Xã Thắng Thủy 

3. Xã Tân Hưng 11. Xã Tân Liên 

4. Thị trấn Vĩnh Bảo 12. Xã Vĩnh An 

5. Xã An Hòa 13. Xã Việt Tiến 

6. Xã Hiệp Hòa 14. Xã Dũng Tiến 

7. Xã Trung Lập 15. Xã Giang Biên 

8. Xã Hùng Tiến 16. Xã Vinh Quang 
 

III. KHỐI CÁC PHÒNG BAN 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

2. Phòng Nội vụ huyện; 

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện; 



4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

5. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

8. Phòng Y tế huyện; 

9. Phòng Tư Pháp huyện; 

10.  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

11.  Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện; 

12.  Thanh tra huyện. 

IV. KHỐI CÁC BAN ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ 

1. Văn phòng Huyện ủy; 

2. Ban Tổ chức Huyện ủy; 

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

4. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; 

5. Ban Dân vận Huyện ủy; 

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

7. Hội phụ nữ huyện; 

8. Hội nông dân huyện; 

9. Hội cựu chiến binh huyện; 

10.  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện. 

V. KHỐI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

1. Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện; 

2. Trung tâm Chính trị huyện; 

3. Trung tâm GDNN và GDTX huyện; 

4. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

5. Ban quản lý Di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm; 

6. Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện. 

VI. KHỐI CÁC DOANH NGHIỆP 

1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 79; 

2. Công ty TNHH Thành An; 

3. Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Mạnh Hiền; 

4. Công ty TNHH Thương mại Sao Mai; 

5. Chi nhánh CTCP may Bình Minh tại HP - XN may Minh Hải; 



6. Công ty TNHH May Mạnh Cường; 

7.  Công ty TNHH Thoại Anh Khoa; 

8.  Công ty Cổ phần phát triển việc làm HT NKT An Tuấn; 

9.  Công ty TNHH Thương mại Du lịch Hòa Bình; 

10.  Công ty TNHH máy tính Quang Hưởng; 

11.  Công ty TNHH Cảnh Phát; 

12.  Công ty TNHH XD và TM Hải Yên Phát; 

13.  Công ty Cổ phần Đầu tư XD TM vận tải Hải Bình; 

14.  Công ty Cổ phần Đầu tư và XD Trường Thịnh; 

15.  Công ty Cổ phần Xây dựng Anh Tuấn; 

16.  Công ty TNHH Xây dựng Trường Vinh; 

17.  Công ty Cổ phần Đầu tư XD Toàn Thành; 

18.  Công ty TNHH tư vấn phát triển xây dựng Hải Nam. 

VII. KHỐI CÁC TRƯỜNG MẦM NON 
 

1. Trường MN Vĩnh Tiến 16. Trường MN Nhân Hòa 

2. Trường MN Hòa Bình 17. Trường MN Tam Đa 

3. Trường MN Trấn Dương 18. Trường MN An Hòa 

4. Trường MN Tam Cường 19. Trường MN Hiệp Hòa 

5. Trường MN Cao Minh 20. Trường MN Hùng Tiến 

6. Trường MN Lý Học 21. Trường MN Vĩnh Long 

7. Trường MN Liên Am 22. Trường MN Thắng Thủy 

8. Trường MN Cổ Am 23. Trường MN Trung Lập 

9. Trường MN Thanh Lương 24. Trường MN Tân Hưng 

10. Trường MN Tiền Phong 25. Trường MN Thị trấn Vĩnh Bảo 

11. Trường MN Vĩnh Phong 26. Trường MN Tân Liên 

12. Trường MN Cộng Hiền 27. Trường MN Việt Tiến 

13. Trường MN Vinh Quang 28. Trường MN Vĩnh An 

14. Trường MN Hưng Nhân 29. Trường MN Dũng Tiến 

15. Trường MN Đồng Minh 30. Trường MN Giang Biên 

 

VIII. KHỐI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC 

1. Trường TH Hòa Bình 14. Trường TH An Hòa 

2. Trường TH Cao Minh 15. Trường TH Hiệp Hòa 



3. Trường TH Liên Am-Lý Học 16. Trường TH Hùng Tiến 

4. Trường TH Tam Cường 17. Trường TH Trung Lập 

5. Trường TH Trấn Dương 18. Trường TH Vĩnh An 

6 Trường TH Thanh Lương 19. Trường TH Việt Tiến 

7. Trường TH Cộng Hiền 20. Trường TH Tân Liên 

8. Trường TH Vinh Quang 21. Trường TH Dũng Tiến 

9. Trường TH Đồng Minh 22. Trường TH Giang Biên 

10. Trường TH Nhân Hòa 23. Trường TH Vĩnh Phong-Tiền Phong 

11. Trường TH Tam Đa 24. Trường TH Vĩnh Long-Thắng Thủy 

12. Trường TH Thị trấn 25. Trường TH Vĩnh Tiến-Cổ Am 

13. Trường TH Tân Hưng  
 

IX. KHỐI CÁC TRƯỜNG THCS 
 

1. Trường THCS Hòa Bình-Trấn Dương 11. Trường THCS Tân Hưng-Thị trấn 

2. Trường THCS Lý Học-Liên Am-Cao Minh 12. Trường THCS An Hòa 

3. Trường THCS Cổ Am-Vĩnh Tiến 13. Trường THCS Hiệp Hòa-Hùng Tiến 

4. Trường THCS Tam Cường 14. Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 

5. Trường THCS Vinh Quang-Thanh Lương 15. Trường THCS Vĩnh An-Tân Liên 

6. Trường THCS Tiền Phong-Vĩnh Phong 16. Trường THCS Việt Tiến-Trung Lập 

7. Trường THCS Cộng Hiền 17. Trường THCS Dũng Tiến 

8. Trường THCS Đồng Minh 18. Trường THCS Giang Biên 

9. Trường TH&THCS Hưng Nhân 19. Trường THCS Thắng Thủy-Vĩnh Long 

10. Trường THCS Nhân Hòa-Tam Đa  
 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị trong cụm, khối 

thi đua được biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Thi đua, khen thưởng TP; 

- Thường trực HU; 

- Thành viên Hội đồng TĐ-KT huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Các phòng, ban; đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 

- Các Ban Đảng, đoàn thể; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường học trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

  

 

 
Nguyễn Đức Cảnh 
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